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T 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Chức vụ Chuyên Môn 

Đảng 

viên 
Ghi chú 

1 Nguyễn Quang Duy 11/11/1972 Nam Hiệu trưởng ĐH Toán BT  

2 Hoàng Văn Thắng 03/11/1985 Nam Phó hiệu trưởng ĐH Toán PBT  

3 Vũ Thị Hương 24/10/1979 Nữ TTCM tổ KHTN ĐH Sinh x  

4 Phạm Thị Bằng 03/09/1988 Nữ TPCM tổ KHTN ĐH Toán x  

5 Nguyễn Thị Tú Quyên 31/10/1990 Nữ GV ĐH Toán x  

6 Trần Thị Phương Thảo 08/5/1990 Nữ GV ĐH Toán   

7 Hoàng Thị Minh Thúy 11/10/1994 Nữ GV ĐH Toán x  

8 Bùi Thị Huệ 22/06/1989 Nữ GV ĐH Địa x  

9 Bùi Thị Huyền 16/02/1996 Nữ GV ĐH Hóa   

10 Dương Văn Quyết 17/09/1985 Nam GV ĐH - GDTC   

11 Đỗ Thị Nhuận 20/12/1989 Nữ GV ĐH Tin học   

12 Vũ Thị Mùa  Nữ GV ĐH Toán   

13 Lê Thị Cẩm Thơ 18/10/1973 Nữ TTCM tổ KHTN ĐH Ngữ Văn x  

14 Lê Thị Nhinh 01/12/1976 Nữ TPCM tổ KHTN ĐH Ngữ Văn CUV  

15 Cao Thị Mai Phương 22/10/1982 Nữ CTCĐ ĐH Ngữ Văn x  

16 Phạm Thị Thụy 21/08/1988 Nữ BT Đoàn TN ĐH Ngữ Văn x  

17 Dương Thị Pho 25/04/1971 Nữ GV ĐH Ngữ Văn   

18 Vũ Thị Duyên 14/12/1979 Nữ GV ĐH Tiếng Anh   

19 Nguyễn Cảnh Tuấn 15/04/1974 Nam GV ĐH Tiếng Anh x  

20 Vũ  Thị Luyến 02/06/1987 Nữ TPT Đội TN ĐH Âm nhạc x  

21 Vũ Thị Hoa 01/08/1979 Nữ GV ĐH MT   

22 Vũ Thị Sinh 29/03/1970 Nữ Thủ Quỹ- VT ĐH KTTC   

23 Nguyễn Thị Thúy 18/10/1979 Nữ TV-TB ĐH TV   

24 Nguyễn Thị Thủy 10/04/1994 Nữ Y tế Học đường TC Đa khoa   
 ( Danh sách có 24 người) 


